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(Kèm theo quyết định số:                /QĐ-VPCNCLQG ngày        tháng 08 năm 2025 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: Công ty TNHH CTIC VIETNAM 

Tiếng Anh/ in English: CTIC Vietnam Company Limited 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 081 - EMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office:  

103G1 đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

103G1 Pham Van Dong Road, Hung Dao Ward, Hai Phong City, Vietnam 

Tel: +84 2253880588                                                    Website: www.cticlab.com 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1: 2015;  

 ISO/IEC 17021-2: 2016 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from        /08/2025 đến/ to        /08/2030 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho các lĩnh vực như sau/ 

Certification of environment management system according to ISO 14001:2015 for the scopes as 

follows: 

Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 

Detailed scopes according to  

NACE code (rev.2) 

Giấy 

Paper 

7 Giới hạn đối với “Các sản phẩm 

giấy” 

Limited to “Paper products” 

17.1 

8 Công ty xuất bản 

Publishing companies 

58.1, 59.2 

9 Công ty in 

Printing companies 

18 

Hóa chất 

Chemicals 

12 Hóa chất, các sản phẩm hóa và 

sợi hóa học 

Chemicals, chemical products 

and fibers 

20 

14 Cao su và các sản phẩm nhựa 

Rubber and plastic products 

22 

15 Các sản phẩm khoáng phi kim 

Non-metallic mineral products 

23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.7, 

23.9 

16 Bê tông, xi măng, vôi, vữa v.v 

Concrete, cement, lime, plaster, 

etc. 

23.5, 23.6 

17 Giới hạn đối với “Sản xuất kim 

loại cơ bản” 

Limited to “Base metals 

production” 

24 trừ/ except 24.46, 25 trừ / except 

25.4, 33.11 

Ghi chú/ Note: Công ty TNHH CTIC VIETNAM phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ CTIC Vietnam 

Company Limited must register its operations and obtain the registration certificate according to the 

law before providing certification services.  
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